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CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

Tên nghề: May thời trang
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Số lượng hiện có

	
	THIẾT BỊ AN TOÀN

	1 
	Dụng cụ cứu thương 
	Bộ
	01
	01

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	

	3 
	 Tủ thuốc
	Chiếc
	01
	

	4 
	 Xe đẩy
	Chiếc
	01
	

	5 
	 Túi cứu thương
	Chiếc
	01
	

	6 
	 Cáng cứu thương
	Chiếc
	01
	

	7 
	 Găng tay 
	Đôi
	01
	

	8 
	 Panh, kéo
	Chiếc
	01
	

	9 
	 Hộp dụng cụ sơ cứu
	Hộp
	01
	

	10 
	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy
	Bộ
	01
	01

	11 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	12 
	Bình cứu hoả dạng lỏng
	Chiếc
	01
	

	13 
	Bình cứu hoả dạng khí
	Chiếc
	01
	

	14 
	Bình cứu hoả dạng bọt
	Chiếc
	01
	

	15 
	Cuộn dây chữa cháy và vòi
	Cuộn
	01
	

	16 
	Họng cấp nước
	Chiếc
	01
	

	17 
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy
	Bộ
	01
	

	18 
	Bảo hộ lao động 
	Bộ
	01
	01

	19 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	

	20 
	Quần áo bảo hộ
	Bộ
	01
	

	21 
	Mũ bảo hộ
	Chiếc
	01
	

	22 
	Giầy bảo hộ
	Đôi
	01
	

	23 
	Khẩu trang bảo hộ
	Chiếc
	01
	

	24 
	Nút chống ồn
	Đôi
	01
	

	25 
	Găng tay bảo hộ
	Đôi
	02
	

	
	THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH

	26 
	Máy may một kim
	Bộ
	18
	18

	27 
	Máy may hai kim
	Bộ
	02
	02

	28 
	Máy vắt sổ 
	Bộ
	02
	02

	29 
	Máy cuốn ống
	Bộ
	02
	01

	30 
	Máy thùa khuyết đầu bằng
	Bộ
	01
	0

	31 
	Máy thùa khuyết  đầu tròn
	Bộ
	01
	0

	32 
	Máy dập cúc
	Bộ
	01
	0

	33 
	Máy đính cúc
	Bộ
	01
	0

	34 
	Máy đính bọ 
	Bộ
	01
	0

	35 
	Máy đột
	Bộ
	01
	0

	36 
	Máy lộn cổ
	Bộ
	01
	0

	37 
	Máy vắt gấu
	Bộ
	01
	0

	38 
	Máy trần chun
	Bộ
	01
	0

	39 
	Máy ép mex
	Bộ
	01
	0

	40 
	Máy cắt vòng
	Bộ
	01
	0

	41 
	Máy xác định độ bền vải
	Bộ
	1
	0

	42 
	Máy cắt vải đẩy tay 
	Chiếc
	02
	0

	43 
	Máy cắt xén đầu bàn 
	Bộ
	01
	0

	44 
	Máy khoan dấu 
	Chiếc
	01
	0

	45 
	Bàn hút, cầu là, bàn là hơi
	Bộ
	02
	02

	46 
	Bàn là nhiệt
	Bộ
	03
	03

	47 
	Dụng cụ nghề may
	Bộ
	01
	 
01

	48 
	Mỗi bộ bao  gồm:
	

	49 
	Dùi 
	Chiếc
	18
	

	50 
	Kéo cắt vải
	Chiếc
	35
	

	51 
	Kéo cắt chỉ
	Chiếc
	35
	

	52 
	Kéo cắt giấy
	Chiếc
	35
	

	53 
	Kim khâu tay
	Vỉ
	03
	

	54 
	Kẹp xâu chỉ
	Chiếc
	03
	

	55 
	Con lăn sao mẫu
	Chiếc
	18
	

	56 
	Dập ghim
	Chiếc
	18
	

	57 
	Bấm dấu 
	Chiếc
	18
	

	58 
	Cắt băng keo
	Chiếc
	18
	

	59 
	Tấm kê trổ mẫu
	Tấm
	18
	

	60 
	Thước đo
	Bộ
	01
	01

	61 
	Mỗi bộ bao  gồm:
	
	
	

	62 
	Thước thẳng 
	Chiếc
	35
	

	63 
	Thước dây
	Chiếc
	35
	

	64 
	Thước  vuông
	Chiếc
	35
	

	65 
	Thước cong
	Chiếc
	35
	

	66 
	Thước kẹp
	Chiếc
	35
	

	67 
	Dụng cụ vẽ
	Bộ
	35
	35

	68 
	Mỗi  bộ bao gồm:
	

	69 
	Thước kẻ
	Chiếc
	01
	

	70 
	Thước cong 
	Chiếc
	01
	

	71 
	Thước chữ T
	Chiếc
	01
	

	72 
	Compa
	Chiếc
	01
	

	73 
	Ê ke
	Chiếc
	01
	

	74 
	Thước đo độ cao (Martin)
	Chiếc
	1
	0

	75 
	Bàn thiết kế 
	Chiếc
	18
	18

	76 
	Bàn giác mẫu
	Chiếc
	02
	02

	77 
	Bàn trải vải
	Chiếc
	01
	01

	78 
	Bàn sửa, sang dấu
	Chiếc
	03
	

	79 
	Bàn gấp sản phẩm
	Bộ
	06
	

	80 
	Bàn kiểm tra sản phẩm
	Chiếc
	03
	

	81 
	Bàn, ghế máy vi tính
	Bộ
	19
	19

	82 
	Ghế 
	Chiếc
	02
	02

	83 
	Bảng vẽ
	Chiếc
	35
	35

	84 
	Bảng pha màu
	Chiếc
	35
	35

	85 
	Bay nghiền màu
	Chiếc
	35
	35

	86 
	Dao trổ
	Chiếc
	35
	35

	87 
	Gọt bút chì
	Chiếc
	35
	35

	88 
	Cọ vẽ (bút lông)
	Bộ
	35
	35

	89 
	Cân móc 
	Chiếc
	01
	01

	90 
	Cân bàn
	Chiếc
	01
	01

	91 
	Cầu là
	Chiếc
	03
	03

	92 
	Chặn vải
	Chiếc
	01
	01

	93 
	Kẹp đứng 
	Chiếc
	10
	

	94 
	Kẹp ngang 
	Chiếc
	10
	

	95 
	Que gạt
	Chiếc
	02
	02

	96 
	Kính kiểm tra mật độ
(Kính đếm sợi)
	Chiếc
	18
	

	97 
	Kính hiển vi
	Chiếc
	02
	

	98 
	Kính lúp
	Chiếc
	09
	09

	99 
	Kim đếm mật độ
	Chiếc
	18
	18

	100 
	Ấm đun nước 
	Chiếc
	02
	02

	101 
	Ghim gài
	Vỉ
	03
	03

	102 
	Chân vịt tra khoá
	Bộ
	06
	

	103 
	Chân vịt tra khóa giọt lệ
	Bộ
	06
	

	104 
	Dưỡng bổ túi
	Bộ
	03
	

	105 
	Dưỡng may cổ
	Bộ
	06
	

	106 
	Dưỡng may măng sét 
	Bộ
	06
	

	107 
	Đe tay
	Chiếc
	18
	

	108 
	Đồng hồ bấm giây
	Chiếc
	03
	

	109 
	Máy tính cá nhân 
	Chiếc
	09
	09

	110 
	Ma nơ canh bán thân
	Bộ
	02
	02

	111 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	112 
	Ma nơ canh nam
	Chiếc
	03
	

	113 
	Ma nơ canh nữ
	Chiếc
	03
	

	114 
	Ma nơ canh toàn thân
	Bộ
	02
	02

	115 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	116 
	Ma nơ canh nam
	Chiếc
	03
	

	117 
	Ma nơ canh nữ
	Chiếc
	03
	

	118 
	Bộ mẫu nguyên phụ liệu
	Bộ
	01
	01

	119 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	120 
	Mẫu vải
	Mẫu
	01
	

	
	Mẫu xơ dệt 
	Mẫu
	01
	

	121 
	Mẫu chỉ
	Mẫu
	01
	

	122 
	Mẫu phụ liệu dựng 
	Mẫu
	01
	

	123 
	Dụng cụ pha chế
	Bộ
	06
	06

	124 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	125 
	Cốc
	Chiếc
	01
	

	126 
	Que khuấy
	Chiếc
	01
	

	127 
	Các loại đồ cữ gá
	Bộ 
	01
	

	128 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	129 
	Cữ lộn cổ
	Chiếc
	01
	

	130 
	Cữ cuốn gấu  
	Chiếc
	01
	

	131 
	Cữ cuốn nẹp 
	Chiếc
	01
	

	132 
	Gá cuốn thép tay 
	Chiếc
	01
	

	133 
	Cữ viền mép
	Chiếc
	01
	

	134 
	Cữ thùa, đính cúc 
	Chiếc
	01
	

	135 
	Bộ treo sản phẩm
	Bộ
	01
	

	136 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	137 
	Giá treo sản phẩm 
	Chiếc
	01
	

	138 
	Móc treo sản phẩm 
	Chiếc
	18
	

	139 
	Tủ đựng nguyên phụ liệu, sản phẩm
	Chiếc
	01
	01

	140 
	Tủ đựng sản phẩm, bài thực hành là
	Chiếc
	02
	

	141 
	Mẫu bán chế phẩm  
	Bộ
	02
	02

	142 
	Sản phẩm mẫu
	Bộ
	01
	

	143 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	144 
	Áo sơ mi nam, nữ cơ bản
	Chiếc
	02
	

	145 
	Quần âu nam, nữ cơ bản
	Chiếc
	02
	

	
	Váy nữ cơ bản
	Chiếc
	02
	

	146 
	Áo sơ mi nam dài tay cổ đứng, chân rời
	Chiếc
	01
	

	147 
	Áo bu dông nam cộc tay
	Chiếc
	01
	

	148 
	Áo sơ mi nữ cổ 2 ve
	Chiếc
	01
	

	149 
	Áo sơ mi nữ cổ lá sen
	Chiếc
	01
	

	150 
	Quần âu nam 2 ly xuôi
	Chiếc
	01
	

	151 
	Quần âu nam 1 ly lật
	Chiếc
	01
	

	152 
	Quần âu nữ xăng ly ống côn
	Chiếc
	01
	

	153 
	Áo gió hai lớp
	Chiếc
	01
	

	154 
	Áo Jacket nam ba lớp dáng thẳng
	Chiếc
	01
	

	155 
	Áo Jacket nữ ba lớp dáng eo
	Chiếc
	01
	

	156 
	Áo vest nữ 1 lớp kiểu cổ bẻ
	Chiếc
	01
	

	157 
	Áo vest nữ 1 lớp kiểu cổ đứng
	Chiếc
	01
	

	158 
	Áo veston nam cổ ve chữ K 
(2 ve xuôi)
	Chiếc
	01
	

	159 
	Áo veston nam 2 hàng khuy, ve xếch
	Chiếc
	01
	

	160 
	Váy cơ bản 
	Chiếc
	01
	

	161 
	Váy xoè
	Chiếc
	01
	

	162 
	Váy liền áo
	Chiếc
	01
	

	163 
	Áo dài nữ cổ đứng tròn, tay raglan
	Chiếc
	01
	

	164 
	Áo dài nữ cổ thuyền, tay raglan
	Chiếc
	01
	

	165 
	Áo dài Thượng Hải
	Chiếc
	01
	

	
	THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

	166 
	Hệ thống âm thanh
	Bộ
	01
	01

	167 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	168 
	Âm ly
	Bộ
	01
	

	169 
	Micro
	Chiếc
	01
	

	170 
	Loa
	Chiếc
	01
	

	171 
	Phần mềm giác sơ đồ
	Bộ
	01
	

	172 
	Phần mềm đồ họa
	Bộ
	01
	

	173 
	
Phần mềm thiết kế mẫu
	
Bộ
	
01
	

	174 
	Máy in màu 
	Chiếc
	01
	

	175 
	Bàn, ghế máy tính
	Bộ
	19
	19

	176 
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	19

	177 
	Máy chiếu
(Projector)
	Bộ
	01
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